
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
132, Tổ 2, Khu phố 1, Phường Phước Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

06/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
CÚC XUÂN

3801280717

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Trồng cây điều 0123

9. Trồng cây cao su 0125

10. Trồng cây lâu năm khác 0129

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

14. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

15. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

16. Khai thác gỗ 0220

17. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

18. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

19. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

20. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CÚC XUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUC XUAN IMPORT EXPORT SERVICE 
TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SX TM DV XNK CÚC XUÂN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941243343 - 0359243343
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

24. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

25. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

31. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

39. Dịch vụ ăn uống khác 5629

40. Cung ứng lao động tạm thời 7820

41. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

42. Đại lý du lịch 7911

43. Điều hành tua du lịch 7912

44. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

45. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

46. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

47. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

48. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1DIỆP THỊ 
HỒNG CÚC

Việt 
Nam

Khu phố 6, Phường 
Long Phước, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

2.450.000.000 49,000 070186001182

2 PHAN PHÚ 
QUỐC

Việt 
Nam

Khu phố 3, Phường 
Phước Bình, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

2.550.000.000 51,000 046081001208

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       046081001208
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Phường Phước Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, Phường Phước Bình, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN PHÚ QUỐC Nam

20/04/1981 Kinh Việt Nam

16/04/2021 Cục trưởng CCS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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